	 ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ THƯỢNG VŨ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    Thượng Vũ, ngày 22 tháng 10 năm 2024


DANH SÁCH  GIA ĐÌNH  VĂN HÓA TIÊU BIỂU XUẤT SẮC 3 NĂM 
    2022-2024, UBND XÃ TẶNG GIẤY KHEN – TIỀN THƯỞNG
	STT
	HỌ VÀ TÊN 
	ĐỊA CHỈ
	ĐẠT GĐ

	01
	GĐ Bà Nguyễn thị Việt Hà 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	02
	GĐ Bà Nguyễn Thị Dung
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	03
	GĐ Bà Trần Thị Sản
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	04
	GĐ Bà Nguyễn Thị Yến
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	05
	GĐ Bà Đoàn Thị Mát
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	
	
	

	06
	GĐ Bà Phạm Thị Hoa
	  Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	07
	GĐ Bà Vũ Thị Oanh 
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	08
	GĐ Bà Trần Thị Ví
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	09
	GĐ Ông Nguyễn Khắc Phai
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	10
	GĐ Bà Hoàng Thị Nghiên 
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	
	
	

	11
	GĐ Ông Hoàng Vũ Sinh 
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	12
	GĐ Ông Nguyễn Quý Hôm 
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	13
	GĐ Ông Hoàng Vũ Diển
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	14
	GĐ Ông Bùi Văn Lịch
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	15
	GĐ Ông Nguyễn Hữu Thêm 
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	
	
	

	16
	GĐ Ông Nguyễn Văn Tần
	Thôn Thắng Yên , xã Thượng Vũ, KT- HD
	

	17
	GĐ Ông Bùi Văn Tuynh 
	Thôn Thắng Yên , xã Thượng Vũ, KT- HD
	

	18
	GĐ Bà Đào Thị Phúc 
	Thôn Thắng Yên , xã Thượng Vũ, KT- HD
	

	19
	GĐ Ông Nguyễn Văn Công
	Thôn Thắng Yên , xã Thượng Vũ, KT- HD
	

	20
	GĐ Ông Nguyễn Minh Thoa 
	Thôn Thắng Yên , xã Thượng Vũ, KT- HD
	

	
	
	
	

	21
	GĐ Bà Trần Thị Nụ
	Thôn Bộ Hổ  , xã Thượng Vũ, KT- HD
	

	22
	GĐ Bà Phạm Thị Đán 
	Thôn Bộ Hổ  , xã Thượng Vũ, KT- HD
	

	23
	GĐ Bà Nguyễn Thị Chính
	Thôn Bộ Hổ  , xã Thượng Vũ, KT- HD
	

	
	Tổng Số : 23 Gia đình 
	
	


     NGƯỜI LẬP                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
                                                                                               CHỦ TỊCH 

                                                                                             Phạm Thị Hòa
	                ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ THƯỢNG VŨ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    Thượng Vũ, ngày 28 tháng 10 năm 2024


DANH SÁCH  GIA ĐÌNH  VĂN HÓA TIÊU BIỂU  NĂM  -2024
UBND XÃ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN – TẶNG PHẨM 

	STT
	HỌ VÀ TÊN 
	ĐỊA CHỈ
	ĐẠT GĐ

	01
	GĐ Ông Nguyễn Văn Tốn 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD 
	

	02
	GĐ Bà Tô Thị Liên 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	03
	GĐ Ông Trần Đức Cảo 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	04
	GĐ Ông Nguyễn Trí Khởi 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	05
	GĐ Bà Trương Thị Hà 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	06
	GĐ Bà Đoàn  Thị Loan 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	07
	GĐ Ông Đặng văn  Khoa 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	08
	GĐ Bà Nguyễn Thị Thu 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	09
	GĐ Bà Đoàn Thị Mai 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	10
	GĐ Ông Đặng Văn Nên 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	11
	GĐ Ông Nguyễn Trọng Nguyên 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	12
	GĐ Ông Lê Văn Tân 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	13
	GĐ Bà Lê Thị Thơ 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	14
	GĐ Ông Lương Văn Thái 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	15
	GĐ Bà Nguyễn Thị Hồng 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	16
	GĐ Ông Đặng Văn Toản 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	17
	GĐ Ông Lê Văn Lạc 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	18
	GĐ Bà Đặng Thị Mau 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	19
	GĐ Bà Đoàn Thị Ngọt 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	20
	GĐ Bà Nuyễn Thị Sỡi 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	21
	GĐ Bà Lương Thị Thao 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	22
	GĐ Bà Phạm Thị Nhơn 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	23
	GĐ Ông Lê Văn Trần 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	24
	GĐ Ông Nguyễn Thừa Tải 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	25
	GĐ Ông Nguyễn Văn Nhiên 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
	

	
	
	
	

	1
	GĐ Ông Hoàng vũ Đà
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Bà Nguyễn Thị Quế
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Ông Nguyễn Quý Triệu
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	Ông Nguyễn Hữu Tỉnh
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	5
	GĐ Ông Tạ Đình Sơn
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Ông Hoàng Vũ Đạt  
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Ông Nguyễn Đức Bình 
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Ông Trần Trung Hoàng  
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Ông Nguễn Hữu Sinh
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	10
	Ông NGuyễn Văn Ngạn
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Bà Nguyễn Thị Thoa
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Bà Nguyễn Thị Tâm 
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Bà Nguyễn Thị Nhuận 
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Bà Nguyễn Thị Nở
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	15
	GĐ Ông Tạ Văn Hùng
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Bà Tạ Thị Huệ 
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Bà Nguyễn Thị Xuất 
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	 GĐ Bà Nguyễn Thị Thảo  
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Ông Nguyễn Văn Thành 
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	20
	GĐ Ông Nguyễn Khắc Hưng 
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Ông Nguyễn Khắc Hòa
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Ông Tạ Văn Chẫm
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Bà Nông Thị Oanh
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Ông Nguyễn Văn Thi 
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	25
	Bà Nguyễn Thị Xây
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	
	
	

	1
	GĐ Ông Nguyễn Hữu Huy
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Ông Trần Trung Bương
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	


	
	GĐ Ông Tô Văn Hòa
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Bà Vũ Thị Hội 
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	5
	GĐ Bà Nguyễn Thị Hoa
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Bà Tạ Thị Luyên 
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Bà Nguyễn Thị Thùy
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Ông Tạ Văn Bợn
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Ông Tạ Văn Lã
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	10
	GĐ Bà Bùi Thị Hồng Vinh
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Bà Nguyễn Thị Dung
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Bà Nguyễn Thị Phương
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Bà Nguyễn Thị Sơn
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Bà Hà Thị Thu Hương
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	15
	GĐ Bà Nguyễn Thị Trang
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Bà Đặng Thị Xoa
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Bà Nguyễn Thị Hè
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Ông Tạ Văn Hà
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Ông Nguyễn Hữu Phương
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	20
	GĐ Ông Bùi Văn Tình
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Ông Nguyễn Đức Tiếu
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Bà Tạ Thị Thanh
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Ông Tạ Văn Bẩm
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	GĐ Ông Nguyễn Đức Rắng
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	25
	GĐ Bà Bùi Thị Nhớn
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	GĐ Ông Bùi Minh Soạn
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Ông Nguyễn Văn Phúc
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	


	
	GĐ Ông Bùi Văn Vương 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Bà Đặng Thị Ngời 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	5
	GĐ Bà Vũ Thị Vượng 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Bà Bùi Thị Ngàn 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Bà Nguyễn Thị Thuyết
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Bà Đỗ Thị Hậu 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Bà Nguyễn Thị Cải 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	10
	GĐ Bà Vũ Thị Hằng 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Ông Nguyễn Văn Quyển
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Ông Bùi Văn Tổng 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Bà Nguyễn Thị Quýnh 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Bà Trần Thi Thanh Mai 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	15
	GĐ Bà Ngô THị Lụa 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Ông Nguyễn Văn Hải 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Ông Nguyễn Văn Mấm
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Bà Nguyễn Thị Hương 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	Bà Nguyễn Thị Kỳ
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	20
	GĐ Bà Lê Thị Tâm 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Bà Nguyễn Thị Thanh
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Ông Bùi Ngọc Quý 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Bà Nguyễn Thị Thêu
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	24
	GĐ Bà Vũ Thị Ngà 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	
	
	

	1
	GĐ Bà Phạm Thị Hoa
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	 GĐ Bà Nguyễn Thị Cần
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Ông Ninh Xuân Chiến
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Bà Lưu Thị Sinh
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	5
	GĐ Bà Đồng Thị Soát 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Bà Nguyễn Thị Giỏi 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Bà Đặng Thị Hạnh 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Bà Trần Thị Hạnh
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Bà Đỗ Thị Ngần
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	10
	GĐ Bà Nguyễn Thị Oanh 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Ông Ngô Ngọc Phong 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ ông Trần Đăng Thơm 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Bà Nguyễn Thị Khiên 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Bà Đào Thị Xuyến
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	15
	GĐ Ông Phạm Văn Khách
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Bà Nguyễn Thị Ngoan
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Bà Nguyễn Thị Thức
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Ông Đặng Văn Bắc 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	GĐ Bà Phạm Thị Dung 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	20
	GĐ Bà Nguyễn Thị Thuy 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD
	

	
	
	
	


 NGƯỜI LẬP                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

                                                                                               CHỦ TỊCH 

                                                                                            Phạm Thị Hòa 

	 ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ THƯỢNG VŨ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    Thượng Vũ, ngày 28 tháng 10 năm 2022


DANH SÁCH  GIA ĐÌNH  VĂN HÓA TIÊU BIỂU -2023
UBND XÃ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN – TẶNG PHẨM 

	STT
	HỌ VÀ TÊN 
	ĐỊA CHỈ

	01
	GĐ Nguyễn Thị Việt Hà 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD 

	02
	GĐ Bà Đoàn Thị Mai 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	03
	GĐ Bà Nguyễn Thị Thu 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	04
	GĐ Ông Đặng Xuân Nên 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	05
	GĐ Bà Trần Thị Sản 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	06
	GĐ Bà Đoàn THị Loan 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	07
	GĐ Ông Lê Văn Lạc 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	08
	GĐ Bà Nguyễn Thị Dung 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	09
	GĐ Bà Lương Thị Lan
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	10
	GĐ Bà Tô Thị Liên
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	11
	GĐ Bà Phạm Thị Hòa 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	12
	GĐ Bà Lương Thị Thao
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	13
	GĐ Bà  Lê Thị Thơ
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	14
	GĐ Trương THị Hà 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	15
	GĐ Ông Lê Văn Tân
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	16
	GĐ Ông Lương Văn Kỳ
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	17
	GĐ Bà Đoàn Thị Ngọt 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	18
	GĐ Ông Lê Văn Toản
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	19
	GĐ Ông Lê Xuân Tá
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	20
	GĐ  Bà  Nguyễn Thị Sỡi
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	21
	GĐ Bà Lương Thị Tân
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	22
	GĐ Ông Lương Văn Việt 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	23
	GĐ Ông Lương Văn Thái
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	24
	GĐ Bà Nguyễn Thị Hồng 
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD

	25
	GĐ Bà Đặng Thị Mau  
	Thôn Vũ Xá, xã Thượng vũ, KT-HD
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DANH SÁCH  GIA ĐÌNH  VĂN HÓA TIÊU BIỂU -2023
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	26
	GĐ Ông Hoàng vũ Đạt
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	27
	GĐ Ông Nguyễn Hữu Tỉnh
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	28
	GĐ Ông Nguyễn Hữu Thỏa
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	29
	GĐ Bà Bà Hoàng Thị Hàn 
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	30
	GĐ Ông Trần Trung Ảnh
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	31
	GĐ Ông Nguyễn Đăng Rắng  
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	32
	GĐ Ông Nguyễn Khắc Phai 
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	33
	GĐ Bà Hoàng Thị Lụa  
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	34
	GĐ Ông Nguễn Khắc Toán
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	35
	GĐ Bà Hoàng Thị Nghiên
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	36
	GĐ Ông Trần Duy Chăn
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	37
	GĐ Bà Nguyễn Thị Tâm 
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	38
	GĐ Bà Mạc Thị Khẩn 
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	39
	GĐ Bà Vũ Thị Hằng
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	40
	GĐ Ông Tạ Văn Lý
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	41
	GĐ Ông Nguyễn Khắc Hòa 
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	42
	GĐ Ông Nguyễn Văn Thành 
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	43
	 GĐ Bà Nguyễn Thị Bích  
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	44
	GĐ Bà Hoàng Thị Vần 
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	45
	GĐ Ông Lương Văn Cường 
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	46
	GĐ Bà Tạ Thị Lý
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	47
	GĐ Bà Nguyễn Thị Lụa
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	48
	GĐ Ông Nguyễn Hữu Tản
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	49
	GĐ Ông Hoàng Vũ Chản 
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD

	50
	GĐ Bà Nguyễn Thị Liên 
	Thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ,KT-HD
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 XÃ THƯỢNG VŨ
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	51
	GĐ Ông Tô Văn Quyết 
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD

	52
	GĐ Ông Nguyễn Hữu Thêm
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD

	53
	GĐ Ông Nguyễn Hữu Huy 
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD

	54
	GĐ Ông Hoàng Vũ Sinh
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD

	55
	GĐ Ông Tạ Quang Trung 
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD

	56
	GĐ Ông Phạm Công Sang
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD

	57
	GĐ Ông Nguyễn Hữu Liệp 
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD

	58
	GĐ Bà Tạ Thị Thanh
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD

	59
	GĐ Bà Tô Thị Xuân
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD

	60
	GĐ Ông Tạ Văn Bẩm 
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD

	61
	GĐ Ông Hoàng Vũ Diển
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD

	62
	GĐ Bà Nguyễn Thị Nghiên
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD

	63
	GĐ Bà NguyễnThị Liên 
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD

	64
	GĐ Bà Bùi Thị Ngàn 
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD

	65
	GĐ Bà Nguyễn Thị Son 
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD

	66
	GĐ Bà Tạ Thị Loan 
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD

	67
	GĐ Ông Nguyễn Đức Luật 
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD

	68
	GĐ Ông Vũ Văn Hồng 
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD

	69
	GĐ Ông Nguyễn Đăng Hiếu
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD

	70
	GĐ Ông Nguyễn Đức Tiếu
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD

	71
	GĐ Ông Tạ Văn Bợn 
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD

	72
	GĐ Bà Nguyễn Thị Nông
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD

	73
	GĐ Ông Tô Minh Thoa 
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	74
	GĐ Ông Trần Trung Bương
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
	

	75
	GĐ Bà Tạ Thị Hòa 
	Thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ,KT-HD
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	76
	GĐ Bà Nguyễn Thị Quýnh
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	77
	GĐ Bà Bùi Thị Huấn 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	78
	GĐ Bà Vũ Thị Vượng
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	79
	GĐ Ông Bùi Ngọc Quí 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	80
	GĐ Bà Đặng Thị Ngời 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	81
	GĐ Ông Bùi Văn Vương 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	82
	GĐ Bà Nguyễn Thị Thêu 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	83
	GĐ Bà Nguyễn Thị Thương
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	84
	GĐ Bà Bùi Thị Ngàn 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	85
	GĐ Bà Tạ Thị Thững 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	86
	GĐ Bà Nguyễn Thị Kỳ 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	87
	GĐ Ông Hoàng Văn Bình
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	88
	GĐ Bà Nguyễn Thị Thuyết 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	89
	GĐ Bà Nguyễn Thị Điểm 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	90
	GĐ Bà Trần Thi Thanh Mai 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	91
	GĐ Nguyễn Hải Long 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	92
	GĐ Ông Bùi Văn Lênh 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	93
	GĐ Ông Nguyễn Văn Bảo
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	94
	GĐ Bà Lê Thị Ương 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	95
	GĐ Ông Bùi Văn Dương 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	96
	GĐ Bà Bùi Thị Phú 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	97
	GĐ Ông Nguyễn Văn Đầng
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	98
	GĐ Ông Nguyễn Văn Với 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	99
	GĐ Bà Nguyễn Thị Thanh
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	100
	GĐ Ông Lê Văn Hướng 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	                   ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ THƯỢNG VŨ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    Thượng Vũ, ngày 28 tháng 10 năm 2023


DANH SÁCH  GIA ĐÌNH  VĂN HÓA TIÊU BIỂU -2023

UBND XÃ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN – TẶNG PHẨM 

	101
	GĐ Ông Hoàng Minh Cát
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD

	102
	GĐ Ông Hoàng Văn Duyến 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD

	103
	GĐ Bà Nguyễn Thị Sang
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD

	104
	GĐ Bà Đồng Thị Soát 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD

	105
	GĐ Bà Nguyễn Thị Giỏi 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD

	106
	GĐ Bà Đặng Thị Hạnh 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD

	107
	GĐ Bà Nguyễn Thị Chính 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD

	108
	GĐ Bà Phạm Thị Đán 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD

	109
	GĐ Bà Nguyễn Thị Oanh 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD

	110
	GĐ Ông Ngô Ngọc Phong 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD

	111
	GĐ ông Trần Đăng Thơm 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD

	112
	GĐ Bà Nguyễn Thị Khiên 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD

	113
	GĐ Ông Nguyễn Văn Doanh 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD

	114
	GĐ Ông Phạm Quốc Trị 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD

	115
	GĐ Ông Nguyễn Văn Trọng 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD

	116
	GĐ Bà Dương Thị Hòa 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD

	117
	GĐ Ông Đặng Văn Bắc 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD

	118
	GĐ Bà Phạm Thị Dung 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD

	119
	GĐ Ông Nguyễn Văn Trãi 
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD

	120
	Bà Trần Thị Nụ
	Thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, KT-HD
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	76
	GĐ Bà Nguyễn Thị Quýnh
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	77
	GĐ Bà Bùi Thị Huấn 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	78
	GĐ Bà Vũ Thị Vượng
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	79
	GĐ Ông Bùi Ngọc Quí 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	80
	GĐ Bà Đặng Thị Ngời 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	81
	GĐ Ông Bùi Văn Vương 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	82
	GĐ Bà Nguyễn Thị Thêu 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	83
	GĐ Bà Nguyễn Thị Thương
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	84
	GĐ Bà Bùi Thị Ngàn 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	85
	GĐ Bà Tạ Thị Thững 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	86
	GĐ Bà Nguyễn Thị Kỳ 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	87
	GĐ Ông Hoàng Văn Bình
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	88
	GĐ Bà Nguyễn Thị Thuyết 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	89
	GĐ Bà Nguyễn Thị Điểm 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	90
	GĐ Bà Trần Thi Thanh Mai 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	91
	GĐ Nguyễn Hải Long 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	92
	GĐ Ông Bùi Văn Lênh 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	93
	GĐ Ông Nguyễn Văn Bảo
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	94
	GĐ Bà Lê Thị Ương 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	95
	GĐ Ông Bùi Văn Dương 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	96
	GĐ Bà Bùi Thị Phú 
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD

	97
	GĐ Ông Nguyễn Văn Đầng
	Thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, KT-HD
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	GĐ Ông Nguyễn Văn Tần
	Thôn Thắng Yên , xã Thượng Vũ, KT- HD

	GĐ Ông Bùi Văn Đoàn 
	Thôn Thắng Yên , xã Thượng Vũ, KT- HD

	GĐ Bà Đào Thị Phúc 
	Thôn Thắng Yên , xã Thượng Vũ, KT- HD

	GĐ Ông Bùi Văn Tuynh
	Thôn Thắng Yên , xã Thượng Vũ, KT- HD

	GĐ Ông Nguyễn Quang Bui 
	Thôn Thắng Yên , xã Thượng Vũ, KT- HD


